
STT Họ và tên Lớp Thành Tích/Môn thi Lĩnh vực/Cấp

1 Đặng Vũ Bảo 11A9

Giải Nhất Quốc gia; Học bổng 

toàn phần du học Úc 75.000 

AUD

Thực hiện ước mơ lần 

5 (Hơn 130.000 thí 

sinh THPT dự thi)

2 Đặng Ng Phương Nam 11A1 Giải Bạc Quốc gia Olympic Tiếng Anh 

3 Nguyễn Công Minh 10A7 Giải Nhì Quốc gia
Giao thông học đường 

quốc gia

4 Nguyễn Công Minh 10A7 Giải Khuyến khích Quốc gia
Sáng tạo Khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia 

5 Nguyễn Đức Đạt 12A1 Giải Ba cấp tỉnh môn Toán

6 Trần Minh Nhân Chính 12A2 Giải Ba cấp tỉnh môn Toán

7 Nguyễn Đức Anh Trung 12A2 Giải Ba cấp tỉnh môn Toán

8 Nguyễn Hoàng Phi Sơn 12A1 Giải Nhì cấp tỉnh môn Vật Lý

9 Nguyễn Hoàng Quyền 12A2 Giải Nhì cấp tỉnh môn Vật Lý

10 Bùi Hoàng Hà 12A3 Giải Nhì cấp tỉnh môn Vật Lý

11 Tạ Quốc Cường 12A3 Giải Nhì cấp tỉnh môn Vật Lý

12 Phạm Thái Ngân 12A3 Giải Ba cấp tỉnh môn Vật Lý

13 Nguyễn Tiến Đạt 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Vật Lý

14 Đặng Quỳnh Trang 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Hóa học

15 Trần Thị Bích Diệp 12A4 Giải KK cấp tỉnh môn Hóa học

16 Lê Hoàng Mỹ Duyên 12A9 Giải KK cấp tỉnh môn Hóa học

17 Đặng Vũ Bảo 11A9 Giải Nhì cấp tỉnh môn Sinh học

18 Vũ Thị Huyền Trân 12A2 Giải Ba cấp tỉnh môn Sinh học

19 Trần Kiều Anh Thơ 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Sinh học 

20 Toàn Lê Thúy Vy 12A6 Giải KK cấp tỉnh môn Sinh học

21 Vũ Vĩnh Phúc 12A10 Giải KK cấp tỉnh môn Sinh học

22 Trần Hà My 12A2 Giải Nhì cấp tỉnh môn Ngữ Văn

23 Lê Khánh Linh Chi 12A5 Giải Ba cấp tỉnh môn Ngữ Văn

24 Dư Bảo Khánh Vy 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Ngữ Văn 

25 Phùng Đoàn Ngọc Diệu 12A5 Giải KK cấp tỉnh môn Lịch Sử

26 Hoàng Quỳnh Tiên 12A2 Giải Nhất cấp tỉnh môn Địa lý

27 Hoàng Trung Hiếu 11A1 Giải Ba cấp tỉnh môn Địa lý
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28 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Địa lý

29 Đặng Ng Phương Nam 11A1 Giải Nhì cấp tỉnh môn Tiếng Anh

30 Nguyễn Hùng Sơn 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Tiếng Anh

31 Phạm Bảo Ngọc 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Tiếng Anh

32 Võ Trí Nhân 12A3 Giải KK cấp tỉnh môn Tiếng Anh

33 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 12A11 Giải KK cấp tỉnh môn Tiếng Anh 

34 Nguyễn Công Minh 10A7 Giải Nhất lĩnh vực tỉnh

35 Nguyễn Công Minh 10A7 Giải Ba chung cuộc tỉnh

36 Vũ Anh Dũng 10A3 Giải Nhì cấp tỉnh

37 Nguyễn Đức Đạt 12A1 Giải Ba cấp tỉnh 

38 Nguyễn Thị Phương Trinh 12A1 Giải KK cấp tỉnh 

39 Nguyễn Đức Anh Trung 12A2 Giải KK cấp tỉnh 

40 Hoàng Hà 12A10 Giải KK cấp tỉnh 

41 Vũ Ngọc Phương Uyên 11A11 Giải KK cấp tỉnh 

42 Trần Thị Ngọc Hân 10A1 Giải KK cấp tỉnh 

43 Ngô Minh Khôi 10A1 Giải KK cấp tỉnh 

44 Phạm Công Hiếu 10A4 Giải KK cấp tỉnh 

45 Trần Kiều Anh 12A2 Giải Nhì cấp tỉnh

46 Trần Thị Bích Diệp 12A4 Giải Nhì cấp tỉnh

47 Lã Quốc Đạt 10A1 Giải Nhì cấp tỉnh

48 Nguyễn Hoàng Phi Sơn 12A1 Giải Ba cấp tỉnh 

49 Nguyễn Hoàng Quyền 12A2 Giải Ba cấp tỉnh 

50 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 12A11 Giải Ba cấp tỉnh 

51 Đặng Hà Nhi 11A1 Giải Ba cấp tỉnh 

52 Nguyễn Trần Bảo Trâm 11A1 Giải Ba cấp tỉnh 

53 Hứa Ngọc Ý Thảo 10A1 Giải Ba cấp tỉnh 

54 Phạm Yến Nhi 10A3 Giải Ba cấp tỉnh 

55 Nguyễn Đình Quyết 12A3 Giải KK cấp tỉnh 

56 Nguyễn Thanh Hương 11A9 Giải KK cấp tỉnh 

57 Nguyễn Phương Bảo Vy 10A7 Giải KK cấp tỉnh 

58 Đặng Nguyễn Phương Nam 11A1 Giải Nhì cấp tỉnh

59 Bùi Phạm Minh Duy 10A1 Giải Nhì cấp tỉnh

60 Phạm Bảo Ngọc 12A1 Giải Ba cấp tỉnh 

61 Võ Trí Nhân 12A3 Giải Ba cấp tỉnh 

62 Nguyễn Khánh Duy 12A5 Giải Ba cấp tỉnh 

63 Trần Lâm Mỹ Phụng 12A5 Giải Ba cấp tỉnh 

64 Trần Quốc Bảo 12A10 Giải Ba cấp tỉnh 
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cấp tỉnh năm học 2016-

2017
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2017
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2016-2017



65 Nguyễn Vũ Phương 11A1 Giải Ba cấp tỉnh 

66 Lê Duy Thành 10A1 Giải Ba cấp tỉnh 

67 Nguyễn Thị Hoài Hương 10A1 Giải Ba cấp tỉnh 

68 Nguyễn Hùng Sơn 12A1 Giải KK cấp tỉnh 

69 Lê Bảo Trân 12A3 Giải KK cấp tỉnh 

70 Nguyễn Đức Hậu 12A3 Giải KK cấp tỉnh 

71 Lê Thục Anh 12A6 Giải KK cấp tỉnh 

72 Nguyễn Thanh Thuận 12A10 Giải KK cấp tỉnh 

73 Phạm Thanh Phương 11A1 Giải KK cấp tỉnh 

74 Trương Thị Phương Uyên 11A6 Giải KK cấp tỉnh 

75 Hứa Ngọc Ý Thảo 10A1 Giải KK cấp tỉnh 

76 Nguyễn Phúc Lộc 10A1 Giải KK cấp tỉnh 

77 Nguyễn Công Minh 10A7 Giải Nhất cấp tỉnh Giao thông học đường

78 Nguyễn Hùng Sơn 12A1 Thủ khoa khối 12 Điểm TB cả năm 9.0

79 Vũ Ngọc Bích Thuận 11A11
Thủ khoa khối 11 và thủ khoa 

toàn trường
Điểm TB cả năm 9.2

80 Trần Thị Ngọc Hân 10A1 Thủ khoa khối 10 Điểm TB cả năm 9.1

Olympic Tiếng Anh cấp 

tỉnh năm học 2016-

2017

Bảo Lộc, ngày 31 tháng 7 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thùy Phương


